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TÓM TẮT 

Tối ưu phát triển hệ thống điện phải nghiên cứu trong cân bằng năng lượng tổng thể và đặc điểm 
của nguồn năng lượng sơ cấp, của nhu cầu phụ tải trong giai đoạn khảo sát. Các mô hình tính 
toán phát triển năng lượng thường được xây dựng và áp dụng ở các nước công nghiệp phát triển, 
để áp dụng cho các nước đang phát triển cần phải nghiên cứu thay đổi cho phù hợp. Bài báo sẽ 
hệ thống lại các phương pháp quy hoạch năng lượng đã được sử dụng ở nước ta, so sánh, đánh 
giá và đề xuất sử dụng mô hình phù hợp là mô hình Quy hoạch năng lượng Việt Nam; ứng dụng 
mô hình với những dữ liệu được bổ sung, cập nhật để xác định cơ cấu các nguồn điện và công 
suất phát tối ưu cho từng nguồn. 
Từ khóa: Quy hoạch năng lượng, tối ưu, nguồn năng lượng tái tạo. 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ* 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như khả 
năng cung cấp năng lượng (NL) trong tương 
lai của một nước chúng ta cần nghiên cứu 
nhiều giải pháp từ chiến lược, chính sách đến 
các công nghệ, trong đó có giải pháp nghiên 
cứu sử dụng các mô hình phù hợp để tính toán 
quá trình phát triển năng lượng, đánh giá  
hiệu quả bền vững. Việc nghiên cứu phương 
án tổng thể khai thác và sử dụng hợp lý các 
nguồn năng lượng cho phát điện là bài toán 
tối ưu phát triển hệ thống năng lượng sơ cấp 
do điện năng là năng lượng thứ cấp được sản 
xuất từ các dạng năng lượng sơ cấp khác như 
than, dầu, khí, thủy năng, năng lượng hạt 
nhân, năng lượng tái tạo (NLTT)... Các nguồn 
điện khác nhau có năng lực khác nhau về kỹ 
thuật - công nghệ và có khả năng đáp ứng 
khác nhau những thay đổi của phụ tải với hiệu 
quả kinh tế khác nhau. Như vậy, tối ưu phát 
triển hệ thống điện vừa phải tiến hành nghiên 
cứu trong cân bằng năng lượng tổng thể cho 
tương lai, vừa phải chú ý đến đặc điểm của 
nguồn năng lượng sơ cấp và đặc điểm của 
nhu cầu phụ tải trong giai đoạn khảo sát. 
Nghĩa là tìm một cơ cấu nguồn hợp lý về 
thành phần công suất và vị trí đặt nhà máy, có 
tính đến các đặc tính làm việc của chúng, sao 
cho khi cùng vào làm việc trong hệ thống, 
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chúng đáp ứng được mọi yêu cầu của hộ tiêu 
thụ về công suất, điện năng và các đặc tính 
biến thiên của đồ thị phụ tải với chi phí đầu tư 
toàn hệ thống điện là nhỏ nhất.  

Hầu hết các mô hình tính toán phát triển năng 
lượng thường được xây dựng và được sử 
dụng ở các nước công nghiệp phát triển. Tuy 
nhiên, để áp dụng các phương pháp cho các 
nước đang phát triển cần phải nghiên cứu thay 
đổi cho phù hợp với các đặc điểm về nguồn 
năng lượng, mức độ phát triển kinh tế - xã hội 
… của mỗi nước. Hiện nay có nhiều mô hình 
và phần mềm nghiên cứu phát triển hệ thống 
năng lượng được du nhập vào nước ta. Mỗi 
phương pháp có những ưu nhược điểm và đặc 
điểm riêng được tóm tắt trong bảng 1. 

Khảo sát các phương pháp trên cho thấy 
phương pháp mô hình Quy hoạch năng lượng 
Việt Nam do Viện Khoa học Năng lượng 
(KHNL) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam mới nghiên cứu xây dựng dựa vào 
các đặc tính của nguồn phát và đường dây 
truyền tải rất phù hợp với điều kiện thực tế hệ 
thống điện Việt Nam. Đây là phần mềm nhóm 
tác giả được Viện KHNL đề nghị sử dụng để 
chạy thử nghiệm phiên bản mới nhằm đưa ra 
kết quả và đóng góp ý kiến cho Viện hoàn 
thiện chương trình hơn. Công cụ nghiên cứu 
bằng phần mềm được sử dụng dễ dàng thuận 
tiện với dữ liệu lớn chạy trên môi trường 
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Windows Vista, kết quả tính toán được thể 
hiện bằng các dạng biểu đồ trực quan, phong 
phú, đa dạng. Đặc biệt phương pháp đã có 
khảo sát và tính đến mức độ tham gia của 
nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện, 
tuy rằng chỉ mới ở mức độ ban đầu còn khá 
sơ lược. Do vậy, đây là một phương pháp khá 
phù hợp cho Quy hoạch hệ thống năng lượng 
Việt Nam trong giai đoạn tới. 

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH QUY HOẠCH 
NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM 

Giao diện của chương trình 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1. Giao diện của chương trình 

Bảng 1. Đặc điểm của các phương pháp quy hoạch năng lượng [3], [5], [6], [7]   
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Hàm mục tiêu của mô hình 

 

 

 

Trong đó:  N: số nút     lj: số nhà máy điện ở nút j 

mi: số nhà máy điện ở nút i   K: số bậc phụ tải nút i 

βm: Tỷ lệ điện tự dùng của nhà máy m βl: Tỷ lệ điện tự dùng của nhà máy l 

tmK: độ dài làm việc của nhà máy m tại bậc công suất K 

tlK : độ dài làm việc của nhà máy l tại bậc công suất K 

∆PimK: giá trị công suất gia tăng của nhà máy (NM) m, tại nút i, bậc K 

∆PjlK : giá trị công suất gia tăng của NM liên vùng l chuyển từ nút j đến nút i, bậc K. 

γdd: tỷ lệ tổn thất khi truyền tải trên đường dây 

C
ii

imK : suất chi phí tính toán của NM m đặt tại nút i, cung cấp điện cho bậc phụ tải K của chính nút i 

          : suất chi phí tính toán của NM liên vùng l đặt tại nút j, cung cấp điện cho bậc phụ tải K của nút i. 

Số liệu đầu vào 
Căn cứ vào Quy hoạch điện VII [1] và tài liệu do 
Viện KHNL cung cấp [2], [4], [5] các dữ liệu 
được nhập vào mô hình như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2. Số liệu dự báo nhu cầu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3. Số liệu mẫu biểu đồ điển hình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 4. Số liệu các nguồn điện 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5. Giả thiết của mô hình 
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KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 6. Dự báo nhu cầu sử dụng điện 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 7. Mẫu công suất ngày điển hình 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8. Phủ biểu đồ phụ tải Miền Bắc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Hình 9. Phủ biểu đồ phụ tải Miền Trung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10. Phủ biểu đồ phụ tải Miền Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 11. Phủ biểu đồ phụ tải toàn quốc 
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Bảng 2. Cơ cấu tối ưu các nguồn cho phát điện theo giờ trong ngày điển hình 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nạp chương trình, phần mềm xuất ra 
một khối lượng kết quả thông qua các bảng 
biểu, biểu đồ, đồ thị cho từng khu vực và toàn 
quốc ứng với từng kịch bản phát triển khác 
nhau, tương ứng với mỗi tháng điển hình cho 
mỗi mùa trong năm là tháng 1, 5, 8 và 11 và 
lựa chọn công suất phát phù hợp nhất cho 
từng nguồn phát điện tương ứng vào mỗi giờ 
trong ngày với tần suất 50% hay 90%. Tuy 
nhiên, trong khuôn khổ bài viết không thể 
trình bày hết kết quả do nhóm nghiên cứu tính 
toán được mà chỉ đưa ra một số kết quả cơ 
bản trên đây (những nghiên cứu tiếp theo 
được nhóm tác giả trình bày đầy đủ hơn trong 
báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại 
học “Nghiên cứu phương án tối ưu hoá các 

nguồn cung cấp năng lượng đáp ứng nhu 
cầu với tham chiếu đặc biệt về tiềm năng 
của năng lượng tái tạo ở Việt Nam”.) 

Như vậy, với sự cập nhật và bổ sung dữ liệu, 
kết quả của chương trình đã tính toán đến sự 
tham gia của NLTT, điện hạt nhân và điện 
nhập. Đây là một điểm mới so với những kết 
quả nghiên cứu trước đây của Viện KHNL. 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Phương pháp, phần mềm Quy hoạch năng 
lượng Việt Nam này đã được sử dụng tính 
toán nhằm lựa chọn công suất lắp máy cho 
nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu dựa trên 
số liệu của Quy hoạch điện VI [5]. Tuy nhiên, 
khi đó chưa xét đến tiềm năng và khả năng 
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khai thác nguồn NLTT rất lớn ở nước ta, đặc 
biệt là thủy điện nhỏ và năng lượng gió, đồng 
thời chưa có đề cập đến nguồn năng lượng hạt 
nhân thực tế nước ta đang xây dựng và sẽ đưa 
vào sử dụng trong thời gian tới; lượng điện 
phải nhập khẩu hàng năm. Do vậy, với những 
dữ liệu được cập nhật và bổ sung của đề tài 
thì kết quả tính toán trên đây là một căn cứ và 
là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng trong 
việc đề xuất các chính sách năng lượng, chiến 
lược quan trọng và lựa chọn công nghệ, cơ 
cấu phát điện hợp lý của nước ta nhằm phát 
triển tối ưu hệ thống năng lượng của Việt 
Nam hiện nay và trong tương lai. 
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng phần mềm 
này, nhóm tác giả nhận thấy chương trình sẽ 
đem lại hiệu quả cao hơn nữa và đây sẽ là một 
công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình quy 
hoạch phát triển hệ thống năng lượng nước ta, 
có ưu thế hơn so với các phần mềm ngoại 
nhập khác nếu như thường xuyên được cập 
nhập, vá lỗi, ví dụ: 
- Phần mềm chỉ chạy được trên môi trường 
Windows Vista. 
- Các nguồn năng lượng bị giới hạn về số 
lượng. Nếu bổ sung nguồn vượt quá giới hạn thì 
chương trình đưa ra kết quả không chính xác. 
- Áp dụng rộng rãi với nhiều nguồn năng 
lượng tái tạo khác nhau như: gió, mặt trời, 

sinh khối, thuỷ điện nhỏ, khí sinh học …, mỗi 
nguồn có các thông số kỹ thuật, công nghệ 
khác nhau. 

- Dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng đến năm 
2030 nhưng kết quả tính toán về phụ tải, cơ cấu 
nguồn phát mới chỉ dừng lại ở năm 2020. 
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SUMMARY 

RESEARCH ON CHOOSING A PLANNING ENERGY METHOD  
FOR VIETNAM POWER SYSTEM 

 
Pham Thi Thanh Mai1*, Nguyen Vinh Thuy2 
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Optimal development of the power system has to be researched in the overall energy balance and 
the characteristics of the primary energy sources, load demand in the period of survey. The models 
of calculation energy development is often built and used in the developed industrial countries. To 
apply for the developing countries, it needs to study the appropriate changes. the structure of 
power and optimal transmission power for each source. This paper synthesizes the energy planning 
methods were used in our country, compare, evaluate and propose the suitable model should use in 
Viet Nam is Vietnam energy Planning; using model with updated and added data to determine and 
recommend the structure of power sources and the optimal generating capacity for each source.  
Keywords: energy planning, optimize, renewable energy source. 
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